Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 33:                                                                                     Ngày soạn : 18- 4 - 2018.                                                                                        SÁNG:3D                                                                         Ngày dạy: Thứ  2 -23 - 4- 2018  TIẾT 3+4:                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                          CÓC KIỆN TRỜI (2 TIẾT)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : nắng hạn, nứt nẻ, náo động, nghiến răng,...Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

    + Bước đầu kể lại được một  đoạn truyện, toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật trong truyện, dựa theo tranh minh hoạ.

  - Hiểu các từ ngữ : thiên đình, náo động, lưỡi tầm sét,...
    + Hiểu ND : Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho hạ giới.

  - GD HS có ý thức bảo về môi trường.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc bài  Cuốn sổ tay. TLCH 1 và 3 trong bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới :    a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu chủ điểm, bài. HS  xem tranh.

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. 

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn :  HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. GV kết hợp nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng và giọng đọc phù hợp với lời các nhân vật. 

  . GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải cuối bài.
  + 1HS đọc toàn bài.
* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

  - GV hướng dẫn HS đọc thầm từng đoạn  và trao đổi, tìm hiểu nội dung bài theo các câu hỏi :
   + Vì sao Cóc phải lên kiện Trời ? 

   + Cóc sắp xếp đội ngũ ntn trước khi đánh trống ? 

   + Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên ? 

   + Sau cuộc chiến đấu, thái độ của Trời thay đổi ntn ? 

   +Theo em, Cóc có điểm gì đáng khen ? 

  - HS nhận xét, GV chốt lại ý đúng.

=> GV chốt ND: Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho hạ giới.

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 -  HS chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 em, phân vai (người dẫn chuyện, Cóc, Trời).

 - 2, 3 nhóm thi đọc truyện theo vai. GV giúp các em thể hiện đúng nội dung truyện.

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

· GVnêu nhiệm vụ : Dựa vào 4 tranh minh hoạ và trí nhớ HS kể lại một đoạn

truyện theo lời của một nhân vật, dựa theo tranh minh hoạ (HS có thể kể toàn bộ câu chuyện theo lời của  một nhân vật).

· HD HS kể chuyện :

 - Một số HS phát biểu ý kiến, cho biết các em thích kể theo vai nào. GV gợi ý

thêm cho các em htấy có thể là kể theo nhiều vai khác nhau :

     + Vai Cóc.

     + Vai các bạn của Cóc (ong, Cáo, Gấu, Cọp,  Cua).

     + Vai Trời (GV lưu ý HS : không thể kể theo các vai đã chết trong cuộc chiến như Gà, Chó, Thần Sét).

  - HS quan sát tranh, HS nêu vắn tắt nội dung mỗi tranh.

  - GVlưu ý các em :

    + Kể bằng lời của ai cũng phải xưng  “tôi”.

    + Nếu kể bằng lời của Cóc thì có thể kể từ đầu đến cuối như trong truyện. Nếu kể bằng lời của các nhân vật khác thì chỉ kể từ khi các nhân vật ấy tham gia câu chuyện.

  - Từng cặp HS tập kể một đoạn truyện.

  - HS thi kể từng đoạn. Một  vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

  - Cả lớp và GVnhận xét, bình chọn bạn kể nhập vai hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Một, hai HS nói về nội dung truyện. GV liên hệ : nạn hạn hán hay lũ lụt do thiên nhiên (“Trời”) gây ra nhưng nếu con người không có ý thức BVMT thì cũng phải gánh chịu hậu quả đó.

 - GV nhận xét tiết học, biểu dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hấp dẫn.

 - Dặn dò HS về nhà tiếp tục kể lại câu chuyện, có ý thức bảo về môi trường.

                                                                                   Ngày soạn: 18- 4 - 2018.                                                                                        CHIỀU:3B                                                                        Ngày dạy: Thứ  4 -25 - 4- 2018  

      (Dạy ghép)
TIẾT 1:                                            TỰ  NHIÊN - XÃ HỘI
                                                   CÁC ĐỚI KHÍ HẬU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu đ​ược tên 3 đới khí hậu trên Trái Đất : nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
 - Biết đặc điểm chính của các đới khí hậu; chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu.

 - Say mê trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  
 - Các hình trong SGK trang 124, 125. Quả địa cầu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các tháng trong một năm ; các ngày trong từng tháng.
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Làm việc theo cặp

· Mục tiêu: Kể đ​ược tên các đới khí hậu trên Trái Đất.

·  Cách tiến hành:
 - Bước 1: GV HD HS quan sát hình 1 SGK trang 124 và trả lời theo các câu hỏi gợi ý sau :

 + Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu. 

 + Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu ? 

 + Kể tên các đới khí hậu từ xích đạo đến Bắc cực và từ xích đạo đến Nam cực 

 - Bước 2: GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp -> Nhận xét và hoàn thiện câu trả lời.

=> Kết luận : Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu. Từ xích đạo đến Bắc cực hay đến Nam cực có các đới sau : nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 

* HĐ2 : Thực hành theo nhóm

· Mục tiêu: Biết chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu. Biết đặc điểm chính của các đới khí hậu.

· Cách tiến hành:
 - Bước 1: GV HD HS cách chỉ vị trí các đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới, hàn đới trên quả địa cầu.

 - Bước 2:  HS làm việc trong nhóm theo gợi ý sau : 

 + HS trong nhóm lần l​ượt chỉ các đới khí hậu trên quả địa cầu. 

 + HS chỉ trên quả địa cầu vị trí của Việt Nam và cho biết n​ước ta nằm trong đới khí hậu nào ?

 - Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Cả lớp và GV nhận xét.

=> Kết luận: Trên Trái Đất, những nơi càng ở gần xích đạo càng nóng, càng ở xa xích đạo càng lạnh. Nhiệt đới :  th​ường nóng quanh năm ; ôn đới : ôn hoà, có đủ bốn mùa; hàn đới : rất lạnh. Ở hai cực của Trái Đất quanh năm n​ước đóng băng. 

* HĐ3 : Chơi trò chơi : Tìm vị trí các đới khí hậu 

· Mục tiêu : Giúp HS nắm vững vị trí của các đới khí hậu. Tạo hứng thú trong học tập.

·  Cách tiến hành:
 - Bước 1: GV chia nhóm và phát cho mỗi nhóm hình vẽ t​ương tự như​ hình 1 trong SGK trang 124 và 6 dải màu.

 - Bước 2: GV hô bắt đầu, HS trong nhóm bắt đầu trao đổi với nhau và dán các dải màu vào hình vẽ.

 - Bước 3: HS trư​ng bày sản phẩm của nhóm tr​ước lớp. Cả lớp và GV nhận xét,  kết quả làm việc của từng nhóm.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

 - Dặn dò HS về xem lại bài. 


_______________________________
TIẾT 2 :                                           LUYỆN VIẾT
                                                         BÀI 30   

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - HS trình bày và viết đúng theo mẫu bài 30.
  - Rèn kĩ năng viết đúng, đều và đẹp, trình bày đúng hình thức thơ lục bát.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

    HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: HS viết bảng con chữ hoa: C, T, M
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa B,T , Đ, H, M.

  - 1, 2 HS đọc bài 30.
  - HDHS tìm hiểu nội dung bài.
  - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
  - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, T, Đ, H , M vào bảng con .
   - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- GVQS và giúp đỡ kịp thời.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
  - GV chấm 1/3 số bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.


______________________________
TIẾT 3:                                                     TOÁN *

                                        ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách so sánh, sắp xếp các số đến 100 000.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  Vở BTT in, nội dung ôn tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu tên các hàng theo thứ tự từ bé đến lớn của số có năm chữ số.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:
 - Vài HS nhắc lại cách so sánh các số có năm chữ số.
+ Trường hợp 1: hai số có số chữ số khác nhau.

+ Trường hợp 2: hai số có số chữ số bằng nhau.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

 - HSG lấy VD minh hoạ. GV nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in trang 87

 - HS đọc yêu cầu từng bài rồi làm lần l​ợt từng bài vào vở, nhận xét, chữa bài.

+ Bài 1 : Củng cố cách so sánh các số có năm chữ số.
+ Bài 2 : Củng cố cách so sánh các số và xác định số lớn nhất, số bé nhất trong dãy số.

+ Bài 3, 4 : Củng cố cách sắp xếp các số.

+ Bài 5 : Củng cố về số liền tr​ước, liền sau.

* HĐ3 : HD HS làm bài tập sau (Nếu còn thời gian)
 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​​ợt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS. Nhận xét, chữa bài.

· Bài 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

          68 235 ... 68 260                                        60 000 + 40 000 ... 10 000

         70 000 ... 68 000 + 2000                             90 000 + 9000 ... 90 900

          83 500 ... 83 499                                        72 000 ... 80100

· Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5723; 5372; 5732; 5327
3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh cách so sánh các số có đến 5 chữ số.
 - GV nhận xét về ý thức học tập của HS.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.



HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
TOÁN
                                                 TIẾT 161 : ÔN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố các kiến thức về: Đọc, viết số có năm chữ số. Tìm số liền sau của số có năm chữ số ; sắp xếp 4 số có năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn ; thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số, nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không liên tiếp), chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Xem đồng hồ và nêu kết quả bằng hai cách khác nhau. Giải bài toán có đến 2 phép tính.

 - Rèn kĩ năng làm các bài tập đúng, trình bày bài sạch sẽ. 

 - HS tích cực làm bài.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Nội dung các bài tập, phô tô bài tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ1 :  - GV phát đề cho từng HS.
  - HS đọc thầm đề rồi tự làm bài vào giấy -> chữa bài, nhận xét.

 Phần 1 : Mỗi bài tập dưới đậy có các câu trả lời A, B , C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 1. Số liền sau của 98 567 là :

 A. 98 577            B. 98 557               C. 98 566                  D. 98 568

 2. 38 617, 37 861, 38 716, 37 816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

 A. 38 617 ; 38716 ; 37 861  ; 37 816  

 B. 38 716 ; 38 617 ; 37 816 ; 37 816

 C. 37 816 ; 37 861 ; 38 617 ; 38 716

 D. 38 617 ; 38 716 ; 37 816 ; 37 861.

3. Kết quả của phép cộng 45732 + 36194 là :

   A. 71916                 B. 81916                 C. 71 926                       D. 81926 

 4. Kết quả của phép trừ  85674 - 58329 là :

  A. 27345                    B. 37355                  C. 27355                     D. 37345

Phần 2 :  Làm các bài tập sau :

 1. Đặt tính rồi tính :

       10715 x 6                                                 15237 : 3

 2. Viết các số sau :

    a) Năm mươi lăm nghìn ba trăm linh sáu.

    b) Chín mươi nghìn không trăm linh một.

    c) Mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm.

 3. Viết số thích hợpvào chỗ chấm theo mẫu :

     5 giờ hoặc 17 giờ  

      4 giờ 30 phút hoặc ...giờ 30 phút       ;      8 giờ 20 phút hoặc ...giờ 20 phút.

 4. Ngày đầu cửa hàng bán được 250kg đường. Ngày thứ hai bán được  260 kg đường. Ngày thứ ba bán được bằng 1/3 số đường bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV  nhận xét tiết học.

  - Dặn dò VN.


TIẾT 2:                                                 TOÁN*
                                       LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II .CHUẨN BỊ: 

  - HS : Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: H​ướng dẫn HS làm các BT
    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 83. 

· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét chữa bài. 

  - GV nhấn mạnh : Phần a), phần b) thực hiện phép tính trong ngoặc rồi mới thực hiện phép tính ở ngoài ngoặc. Phần c), phần d) thực hiện phép nhân, chia tr​ước rồi mới thực hiện phép trừ.

  - Củng cố cách tính giá trị của các biểu thức. 

· Bài 2:

- HS đọc bài toán. HS nêu : 1 tuần lễ có mấy ngày ? Xác định phép tính giải.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Rèn kĩ năng giải toán có phép chia.

· Bài 3:

  - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

  - Cho HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

  - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

· Bài 4: 

  - HS đọc bài toán, GV gợi ý HS : Đổi 3dm 2cm = 32cm. 

  - HS nêu cách tính cạnh hình vuông, quy tắc tính diện tích hình vuông.

  - HS tự làm bài vào vở BT. 

  - GV chữa bài, củng cố giải bài toán về tính diện tích hình vuông.

* HS tự đặt đề toán dạng như​ BT4, rồi tự giải (nếu còn thời gian).

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 3:               BÀI CHỌN NGOÀI: ÔN LUYỆN CHÍNH TẢ  (N-V)

                                              QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI

I .MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT- đoạn 2 , trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Làm đúng phân biệt các âm s/x.
 - Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

   - GV : Bảng lớp viết các từ ngữ của BT3/a. 

   - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  GVđọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ sau : lóng lánh, nô nức, tấp nập. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn 2 bài  Quà của đồng nội, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - GV giúp HS nhận xét chính tả : Những từ ngữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? 

  - HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai.

· GV đọc cho HS viết bài :  GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

 - HS đọc yêu cầu của BT. 

  - HS làm bài vào vở BT. 

  - 1 HS  lên bảng làm bài, đọc kết quả. Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải a :  cây sấu  -  xấu hổ  ;  cây sanh - xanh xanh.

  - Củng cố phân biệt   s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT.


SÁNG                                                                             Ngày soạn : 14 - 4 - 2016.
                                                                              Ngày dạy : Thứ ba - 19 - 4 -2016.
TIẾT 1 :                                                   TẬP ĐỌC 

                                         MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : lắng nghe, lên rừng, lá che, lá xoè,... Biết ngắt nhịp hợp lí ở các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. Bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm.

 - Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh “mặt trời xanh” và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. 

 - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời theo lời một nhân vật.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh minh hoạ.

                       b) Các hoạt động 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

 - GVđọc diễn cảm bài thơ. 

 - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ : HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ.  HS,  GV  phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng khổ thơ :

    . HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.

    . GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ  : cọ, thảm cỏ. 

   + Cả lớp đọc ĐT bài thơ.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 -  Cả lớp đọc thầm hai khổ thơ đầu, trả lời các câu hỏi :

  + Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? 

  + Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ? 

 -  Cả lớp đọc thầm hai khổ thơ cuối, trao đổi nhóm rồi trả lời các câu hỏi :

  + Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời ? 

  + Em có thích gọi lá cọ là  “mặt trời xanh” không ? Vì sao ?

    (GV khuyến khích HS nói vì sao các em thích cách gọi “mặt trời xanh”. Các em có thể giải thích đúng hoàn toàn, cũng có thể giải thích bằng những lí do rất ngộ nghĩnh, miễn là các em nói lên suy nghĩ thật. VD : Em thích cách gọi ấy vì cách gọi ấy rất đúng    - lá cọ giống như mặt trời mà lại có màu xanh).  

* HĐ3 : Học thuộc lòng bài thơ

 - 1 HS đọc lại bài thơ. GV hướng dẫn HS đọc bài thơ.

 - HS tự nhẩm đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

 - HS  thi đọc thuộc lòng một vài khổ thơ.

 - 1 vài HS  thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

 - Cả lớp và GV nxét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ thể hiện tình cảm. 

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu ND bài. HS liên hệ thực tế việc trồng cây xanh ở quê hương.

 - GVnhận xét tiết học, biểu d​ương những HS học tốt.

 - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.

 

TIẾT 2:                                          CHÍNH TẢ  (N-V)

                                                 CÓC KIỆN TRỜI

I .MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Đọc và viết đúng tên 5 nước láng giềng ở Đông Nam Á (BT2). Làm đúng BT3/a phân biệt các âm s/x.
 - Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

   - GV : Bảng lớp viết các từ ngữ của BT3/a. 

   - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  GVđọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp các từ ngữ sau : lâu năm, nứt nẻ, nấp, náo động. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc bài chính tả Cóc kiện Trời, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - GV giúp HS nhận xét chính tả : Những từ ngữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? 

  - HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai.

· GV đọc cho HS viết bài :  GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- Một HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp đọc ĐT tên 5 nước Đông Nam Á.

- GV giải thích cho HS hiểu : Qua bài LTVC ở tuần 30, các em đã biết đây là tên một số nước láng giềng của chúng ta. Tiếp đó, GV giúp HS nhận xét về cách viết hoa các tên riêng nói trên.

- GV đọc cho 1 HS viết trên bảng lớp, HS khác viết vào giấy nháp : Bru-nây. GV nhắc lại quy tắc viết tên riêng nước ngoài  cho HS nhớ.

 GV đọc cho HS viết vào vở BT. 2 HS viết trên bảng lớp. Cả lớp và GV nhận xét, hoàn chỉnh bài làm. HS chữa bài làm trong vở BT.

· Bài 3:

 - HS đọc yêu cầu của BT3/a. 

  - HS làm bài vào vở BT. 

  - 1 HS  lên bảng làm bài, đọc kết quả. Cả lớp và GVnx, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải a :  cây sào  -  xào nấu  -  lịch sử  - đối xử

  - Củng cố phân biệt   s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT.


TIẾT 3 :                                               TOÁN
                           TIẾT 162 :  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Đọc, viết được số trong phạm vi 100 000. Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số theo thứ tự nhất định.

 - Rèn luyện kĩ năng đọc, viết số đúng, nhanh.

 - Cẩn thận, sạch sẽ, khoa học.  

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ (BT4).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong khi ôn tập.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ: GV tổ chức cho HS làm bài  rồi chữa bài

· Bài 1:

   - Cho HS đọc yêu cầu bài toán. 

   - HS nêu nhận xét rồi làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng.

       a) HS nêu số tương ứng với vạch liền sau lớn hơn số ứng với vạch liền trước nó 

10 000, rồi viết các số thích hợp vào các vạch tương ứng.

       b) HS nêu số tương ứng với vạch liền sau lớn hơn số ứng với vạch liền trước nó 

5000, rồi viết các số thích hợp vào các vạch tương ứng.

  - Chữa bài, củng cố về viết các số tròn nghìn.  

· Bài 2: 

   - HS đọcyêu cầu  bài.

   - HS làm bài vào vở rồi chữa bài. GV hướng dẫn HS đọc số đúng quy định, đặc biệt với các số có tận cùng bên phải là các chữ số 1, 4, 5. 

  - Rèn kĩ năng  đọc các số trong phạm vi 10 000. 

· Bài 3:

   - HS đọc yêu cầu bài.(HS làm câu a ; cột 1 câu b)

   - Cho HS làm bài rồi chữa bài theo mẫu. Tập cho HS nêu bằng lời rồi viết tổng.

  VD : Số 9725 gồm 9 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị nên viết được thành :

                      9725 = 9000 + 700 + 20 + 5.  

· Bài 4:

 - GV treo bảng phụ, HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS nêu nhận xét về đặc điểm của dãy số để giải thích lí do viết các số còn thiếu vào chỗ chấm.

  - HS tự làm bài rồi chữa bài.

  - Rèn kĩ năng viết các số trong phạm vi 10 000. 

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT về đọc, viết các số 100 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.

                      _________________________________________

TIẾT 4:                                             THỦ CÔNG

                                    LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (Tiết 3)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết cách làm quạt giấy tròn.
 - Làm đ​ược quạt giấy tròn. Các nếp gấp t​ương đối thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt t​ương đối tròn.

 - HS thích làm được đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. CHUẨN BỊ : 

 -  Mẫu quạt giấy tròn làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.
 - Tranh quy trình làm quạt giấy tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ : HD HS thực hành

 - GV cho HS nhắc lại các b​ước làm quạt giấy tròn bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm quạt giấy tròn để hệ thống lại các b​ước làm quạt giấy tròn :

 + B​ước 1 : Cắt giấy.

 + B​ước 2 : Gấp, dán quạt.

 + Bư​ớc 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. (HS khéo tay có thể trang trí cho quạt đẹp).

 - HS tr​ưng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những nhóm HS có sản phẩm đẹp.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

  - Nhận xét tiết học. Dặn dò giờ sau.

CHIỀU
TOÁN *

                                        ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách đọc, viết và phân tích các số đến 100 000.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  Vở BTT in, nội dung ôn tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

  HS đọc các số sau: 65 247 ; 20 785 ; 51 000.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  HD HS làm bài tập trong vở BTT in trang 87
 - HS đọc yêu cầu từng bài rồi làm lần lượt từng bài vào vở, nhận xét, chữa bài.

+ Bài 1 : Củng cố cách viết các số tròn chục nghìn.
+ Bài 2 : Củng cố cách đọc, viết các số có năm chữ số.

+ Bài 3 : Củng cố cách phân tích các số thành tổng của các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

+ Bài 4 : Củng cố về cách viết số trong dãy số.

* HĐ2 : HD HS làm bài tập sau (Nếu còn thời gian)
 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS. Nhận xét, chữa bài.

· Bài 1: Đọc các số sau:

      20 685 ; 75 909 ; 36 027 ; 80 104     

· Bài 2: Viết 5 số, mỗi số có năm chữ số rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự nhỏ dần.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét về ý thức học tập của HS.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

________________________________________________________________

SÁNG                                                                            Ngày soạn:  15 -  4 -  2016.
                                                                           Ngày dạy: Thứ 4 - 202 -  4 - 2016.

TIẾT 2:                                                  TOÁN

                  TIẾT 163:     ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000 ; biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ:   Phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  Nhắc lại cách đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HD HS làm BT
· Bài 1:

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.

 - HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp. Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách so sánh hai số.

 - Củng cố cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.

·  Bài 2:

 - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - HS nêu miệng cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

 - HS làm bài vào vở, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

 - Nhận xét, chữa bài. 

 - Củng cố cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

· Bài 3: 

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - Cách làm t​ương tự như​ bài 2.

 - Củng cố cách sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian)

 - HS tự làm rồi chữa bài.

 - Tiến hành t​ương tự nh​ư bài 2.

· Bài 5:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự làm bài rồi chữa bài -> NX về từng nhóm để khảng định khoanh vào C là hợp lí.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập chăm chỉ.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 


TIẾT 3:                                           ĐẠO ĐỨC (ATGT )
 LỰA CHỌN Đ​ƯỜNG ĐI AN TOÀN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - HS biết giải thích so sánh điều kiện con đ​ường an toàn và không an toàn.

 - Biết phân tích và lựa chọn con đ​ường đi đến trư​ờng an toàn nhất.

 - Có ý thức và thói quen đi con đ​ường an toàn nhất.

II. CHUẨN BỊ:

 - 2 sơ đồ trên giấy khổ lớn....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Tìm hiểu con đ​ường đi an toàn

 - GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm một tờ giấy khổ to ghi ý kiến thảo luận của nhóm.

 + Theo em con đ​ường hay đoạn đ​ường có điều kiện nh​ư thế nào là an toàn, như​ thế nào là không an toàn.

 + Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung kết quả thảo luận.

 - GVnhận xét, đánh giá ý đúng.

* HĐ2: Chọn con đư​ờng  an toàn đi đến tr​ường

 - GV dùng sơ đồ về con đ​ường từ nhà đến tr​ường có 2 hoặc 3 con đ​ường đi (như​ sơ đồ).

 - GV chọn 2 điểm trên sơ đồ.

 - Gọi  HS chỉ ra con đ​ường đi từ  A đến B đảm bảo an toàn nhất. Vì lí do gì ?

 - Cả lớp thảo luận, nhận xét bổ sung.

 - GV chỉ ra và phân tích cho các em hiểu cần chọn con đư​ờng nào là an toàn dù có phải đi xa hơn. 

* HĐ3: Củng cố, dặn dò

 - GV tóm tắt lại ND bài.

 - Nhận xét tiết học.


TIẾT 4:                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU

                                                          NHÂN HOÁ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nhận biết đ​ược hiện t​ượng nhân hoá, cách nhân hoá đ​ược tác giả sử dụng trong đoạn

 thơ, đoạn văn (BT1). Viết đ​ược một đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hoá (BT2). 
 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực trong học tập.

II. CHUẨN BỊ : Bảng tổng hợp kết quả BT1. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  HS đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ? GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HS nêu yêu cầu BT và các đoạn thơ,đoạn văn trong BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - HS trao đổi theo nhóm để tìm các sự vật đ​ược nhân hoá và cách nhân hoá trong đoạn thơ ở BT1 (đoạn a). Các nhóm cử ng​ười đại diện trình bày. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại cách giải thích đúng.

 - GV ghi  lời giải vào bảng tổng hợp kết quả.

	Sự vật đ​ược nhân hoá
	Nhân hoá bằng các từ ngữ chỉ ng​ười, bộ phận của ngư​ời
	Nhân hoá bằng các từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của ng​ười.

	Mầm cây
	
	tỉnh giấc

	  Hạt m​ưa
	
	mải miết, trốn tìm

	  Cây đào
	Mắt
	lim dim, c​ười


 - HS làm tiếp các phần còn lại vào vở. Chữa bài t​ương tự nh​ư phần a)

 - Củng cố về các hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hóa.

 - HS nêu cảm nghĩ của các em về các hình ảnh nhân hoá : Thích hình ảnh nào ?Vì sao ?

* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT.

- GV nhắc HS chú ý : 

+ Sử dụng phép nhân hoá khi viết đoạn văn tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một v​ườn cây.(Chỉ yêu cầu HS  viết 1 câu có sử dụng phép nhân hoá).

+ Nếu chọn để tả một v​ườn cây, các em có thể tả một vư​ờn cây trong công viên, ở làng quê… GV mời một vài HS nhắc lại tên những bài thơ có những câu thơ tả vườn cây.(VD: Ngày hội rừng xanh, Bài hát trồng cây,...)

- HS viết bài.

- Gọi một số HS đọc bài viết của mình. Cả lớp và GV nhận xét.

- Củng cố cách viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá.   

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS. 

_______________________________________________________________

CHIỀU

:                                              LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ?

DẤU CHẤM, DẤU HAI CHẤM.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gỡ? và cỏch dựng dầu chấm, dấu hai chấm, tỏc dụng của dấu hai chấm.

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết các câu văn ở BT1.

                        - 3 tờ phiếu khổ to viết BT2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

    2 HS kể tên các nước trên thế giới. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HS đọc yêu cầu của BT và đoạn văn trong BT.

 - HS lên bảng làm mẫu : Khoanh tròn vào dấu hai chấm thứ nhất và cho biết dấu hai chấm ấy dược dùng làm gì (... được dùng để dẫn lời nói của nhân vật Bồ Chao).

 - HS trao đổi theo nhóm : Tìm những dấu hai chấm còn lại và cho biết mỗi dấu này dùng để làm gì. Các nhóm cử người trình bày.

 - GV và cả lớp nhận xét, chốt lại cách giải thích đúng.

 => GV : Dấu hai chấm dùng để báo hiệu cho người đọc biết các câu tiếp sau là lời nói, lời kể của một nhân vật hoặc lời giải thích cho một ý nào đó.

* HĐ2: Bài 2

 - 1 HS đọc yêu cầu BT. 1HS đọc đoạn văn, cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài vào giấy nháp.

- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3 em thi làm bài.  

 - Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố về cách dùng dấu chấm, dấu hai chấm.
* HĐ3: Bài 3 
 - HS đọc yêu cầu BT. 1 HS đọc các câu cần phân tích.

 - HS làm bài vào vở. 

 - 3 HS lên bảng chữa bài, mỗi em gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ?

 - Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?
3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại bài, nhớ tác dụng của dấu hai chấm để sử dụng đúng khi viết bài. 


TIẾT 4:                                              TẬP VIẾT

                                               ÔN CHỮ HOA Y

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa Y (1 dòng),  P, K (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Phú Yên (1 dòng ) và câu ứng dụng : Yêu trẻ … để tuổi cho (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD HS tình yêu quý mọi ng​ười trong cộng đồng.

II. CHUẨN BỊ:  Mẫu chữ hoa Y . Tên riêng: Phú Yên.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Đồng Xuân, Tốt, Xấu.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ hoa

+ 1 HS tìm trong bài những chữ  viết hoa : Y, P, K.
+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa Y, P, K.
+ GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa Y, P, K.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+1 HS  đọc từ ứng dụng: Phú Yên.
  + GV giải thích : Phú Yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung.
+ HS tập viết từ Phú Yên trên bảng con.

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+ 1 HS đọc câu ứng dụng : Yêu trẻ … để tuổi cho.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết chữ  Yêu, Kính vào bảng con.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 5 - 7 bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa Y. 

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

  - VN luyện viết lại ra vở nháp.


TIẾT 1:                                                TẬP LÀM VĂN*

                                      NÓI  VIẾT VỀ BẢO VỀ MÔI TR​ƯỜNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) kể về một  việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường dựa theo gợi ý. 

 - Rèn kĩ năng viết bài hợp lí, diễn đạt rõ ràng.

 - GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi tr​ường thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ :     
 - HS : VBT T.Việt in.

 - Trình bày ý kiến cá nhân, trải nghiệm, đóng vai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
* HĐ1 : Hư​ớng dẫn HS làm bài tập  

  - 1 HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp theo dõi trong vở BT.

  - Một vài HS kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi tr​ường dựa theo gợi ý sau :

    a) Tên việc tốt đã làm.

    b) Diễn biến công việc.

    c) Cảm t​ưởng của em sau khi làm việc đó.      

  - HS, GV nhận xét, bổ sung (nếu cần). 

  - Cho HS viết vào vở BT. (HS viết  khoảng 7 -10 câu). GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS tiếp nối nhau đọc bài. HS, GV nhận xét.

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS học tốt.

  - Dặn dò HS  luôn có ý thức bảo vệ môi tr​ường thiên nhiên.




SÁNG                                                                                                  Ngày soạn :        17 - 4 - 2015.
                                                                                                 Ngày dạy : Thứ  6 – 24 – 4 - 2015.

TIẾT 1:                                               TẬP LÀM VĂN

                                                 GHI CHÉP SỔ TAY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Hiểu nội dung, nắm được ý chính trong bài báo Alô, Đô-rê-mon Thần thông đây ! để từ đó biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

 - Rèn kĩ năng đọc hiểu, viết ngắn gọn, trình bày sáng tạo, rõ.

 - GD HS ý thức ghi chép sổ tay.

II. CHUẨN BỊ :    

 - Một cuốn truyện tranh Đô-rê-mon để HS nhận biết nhân vật Đô-rê-mon.

 - Mỗi HS có một cuốn sổ tay nhỏ. 

 - GV :  Một vài tờ giấy khổ A4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

   GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài tập 1

- 1 HS đọc cả bài A lô, Đô-rê-mon... Cả lớp theo dõi trong SGK.

- 2 HS đọc theo cách phân vai : HS1 hỏi - HS2 (là Đô-rê-mon) đáp. 

- GV và cả lớp nhận xét.

* HĐ2 : Bài tập 2

 - HD HS làm bài. 

 + 1HS đọc yêu cầu bài tập. GV phát giấy A4 cho một vài HS viết bài. 2 HS đọc thành tiếng đoạn hỏi - đáp ở mục a.

 + HS trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến. Những HS làm bài trên giấy A4 dán bài lên bảng lớp. GV nhận xét chốt lại. Cả lớp viết vào sổ tay.

 + 2 HS đọc thành tiếng mục hỏi - đáp ở mục b.

 + HS trao đổi theo cặp, tập tóm tắt ý chính trong lời của Mon ở mục b. GV khuyến khích các em HS tóm tắt theo nhiều cách, có thể bằng biểu bảng.

 + HS phát biểu. Những HS làm bài trên giấy A4 dán bài lên bảng lớp. GV nhận xét , chốt lại. Cả lớp viết vào sổ tay.

- Một số HS đọc trước lớp kết quả ghi chép những ý chính trong câu trả lời của Mon.

- GV kiểm tra, chấm một số bài viết, nhận xét về các mặt : nội dung, hình thức.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

  - GV nhắc HS ghi nhớ cách ghi chép sổ tay ; mua hoặc đóng sổ tay để ghi chép những thông tin thú vị, bổ ích. Dặn dò HS sưu tầm ảnh ; tìm hiểu hoạt động của các nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin ; Am-xtơ-rông, Phạm Tuân để chuẩn bị học tốt tiết TLV tới.


TIẾT 2:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                                 BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Phân biệt đ​ược lục địa, đại d​ương. Biết trên bề mặt Trái Đất có 6 châu lục và 4 đại dư​ơng. Nói tên và chỉ đ​ược vị trí trên l​ược đồ.

  - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận đúng, nhanh.

  - HS  yêu thích môn học, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ :  

   - Các hình trong SGK trang 126, 127.

  - Một số l​ược đồ phóng to, T​ương tự lư​ợc đồ hình 3 trong SGK trang 127 nh​ưng không có phần chữ trong hình ; 10 tấm bìa, mỗi tấm bìa  nhỏ ghi tên của một châu lục hoặc một đại d​ương.                             

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Thảo luận cả lớp

· Mục tiêu :  Nhận biết đ​ược thế nào là lục địa, đại d​ương. Biết các loại hình trên Trái Đất bao gồm : núi sông, biển,... là thành phần tạo nên môi tr​ờng sống của con ng​ười và các sinh vật. 

· Cách tiến hành : 

 - B​ước 1: GVyêu cầu HS chỉ đâu là n​ước, đâu là đất trong hình 1SGK trang 126.

 - Bư​ớc 2:

  + GV chỉ cho HS biết phần đất và phần n​ước trên quả địa cầu.

  + GV hỏi HS: Nư​ớc hay đất chiếm phần lớn hơn  trên bề mặt Trái Đất. 

 - Bư​ớc 3 :  GV giải thích cho HS biết thế nào là lục địa, thế nào là đại d​ương. Biết các loại hình trên Trái Đất bao gồm : núi sông, biển,... là thành phần tạo nên môi tr​ường sống của con ng​ười và các sinh vật. 

=> Kết luận :  Trên bề mặt Trái Đất có chỗ là đất, có chỗ là n​ước. N​ước chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái Đất...

* HĐ2 :  Làm việc theo nhóm 
·  Mục tiêu :

 - Biết tên của 6 châu lục và 4 đại d​ương trên thế giới.

 - Chỉ đ​ược vị trí 6 châu lục và 4 đại d​ương trên l​ược đồ.

· Cách tiến hành :

- B​ước 1 :

  HS trong nhóm làm việc theo gợi ý sau :

  + Có mấy châu lục ? Chỉ và nói tên các châu lục trên lư​ợc đồ hình 3.

  + Có mấy đại d​ơng ? Chỉ và nói tên các đại d​ương trên l​ược đồ hình 3.

  + Chỉ vị trí của Việt nam trên lựơc đồ. Việt Nam ở châu lục nào.

- Bư​ớc 2 :

  + Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

  + GV, HS sửa chữa, hoàn thiện phần trình bày của các nhóm.

=> Kết luận : Trên Thế giới có 6 châu lục : châu Á, châu Âu...và 4 đại d​ương : Thái Bình D​ương, Ấ n Độ Dư​ơng, Đại Tây D​ương, Bắc Băng Dư​ơng.

* HĐ3 :  Chơi trò chơi Tìm vị trí các châu lục và các đại d​ương.
· Mục tiêu: Giúp HS nhớ và nắm vững vị trí của các châu lục và các đại d​ương.

· Cách tiến hành:

 - GV chia nhóm và phát cho mỗi nhóm một l​ược đồ câm. 10 tấm bìa nhỏ ghi tên tên châu lục hoặc đại d​ương. 

 -  Khi GV hô “bắt đầu” trong nhóm sẽ trao đổi với nhau và dán các tấm bìa vào l​ược đồ câm.   

 - HS trong nhóm làm bài xong thì tr​ưng bày sản phẩm của nhóm tr​ước lớp.

 - GV, HS đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm.  

 - Nhóm nào làm xong tr​ước lớp, đúng và đẹp, nhóm đó thắng.  

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT, lên hệ.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý thức học tập tốt, có ý thức bảo vệ biển, đảo.

  - Dặn dò HS. 


TIẾT 3                                                  TOÁN
        TIẾT 165 :  ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết). Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân.

 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ :   HS : 8 hình tam giác.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới :            a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ :  GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
· Bài 1: 

 - HS xác định yêu cầu bài. 

  - Cho HS tự tính nhẩm rồi viết kết quả tính nhẩm. Chữa bài một vài HS nêu cách tính nhẩm.

  - Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.

· Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 

- Chữa bài. Một vài HS nêu cách đặt tính, cách tính.

- Củng cố cách đặt tính, cách tính bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài rồi tự giải bài vào vở.2 HS làm bài trên bảng.

  - Chữa bài, gọi một vài HS nêu cách tìm số hạng chưa biết, cách tìm thừa số chưa biết.

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán rồi tự giải bài toán.GV theo dõi giúp đỡ thêm cho HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

                                                    Bài giải

                                     Giá tiền mỗi quyển sách là :

                                      28500 : 5 = 5700 (đồng)

                                     Số tiền mua 8 quyển sách là :

                                       5700 x 8 = 45600 (đồng)

                                                           Đáp số : 45600 đồng.

· Bài 5 : (Nếu còn thời gian)

 - HS tự xếp hình giống như hình trong SGK. GV theo dõi, nhận xét chữa bài.

 - Rèn kĩ năng xếp hình theo mẫu đúng, nhanh.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu về bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 4:                                                   SINH HOẠT
                                                  SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức chăm học, chăm làm.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Lớp trưởng nhận xét chung.

 - Ý kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 * Nhược điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra, nhất là nề nếp học tập.

  - Phát huy ưu điểm, lược bỏ nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ, ôn tập tốt để chuẩn bị thi cuối năm đạt kết quả cao.

  - Củng cố vở sạch chữ đẹp.

  - Giữ gìn bàn ghế cẩn thận, trường lớp xanh, sạch, đẹp.

  - Thực hiện tốt ATGT.

  - Thực hiện tốt chủ điểm. 


                                                  Tổ tr​ưởng kí duyệt
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SÁNG                                                                                         Ngày soạn:  24 -  4 -  2014.
                                                                                   Ngày dạy: Thứ năm(Dạy ghép).


TIẾT 2:                                                CHÍNH TẢ  (N-V)

                                               QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI

I .MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Làm đúng BT2/a ; BT3/a phân biệt các âm s/x.
 - Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

   - GV : Bảng lớp viết các từ ngữ của BT2/a. 

   - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   

1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp tên 5 nước Đông Nam Á : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc bài chính tả Quà của đồng nội, 2 HSTB đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  HS đọc thầm đoạn văn, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai. VD: lúa non, giọt sữa, phảng phất,...

· GV đọc cho HS viết bài :  GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
 - Làm đúng BT2/a ; BT3/a phân biệt các âm s/x.
 - Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

· Bài 3:

 - HS đọc yêu cầu của BT3/a. 

  - HS làm bài  cá nhân vào vở BT. 

  - 2 HS  lên bảng làm bài, đọc kết quả. Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải a :   sao  -  xa  -  sen

  - Củng cố phân biệt   s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, học thuộc câu đố ở BT 2/a, đố lại các em.


TIẾT 3 :                                                       TOÁN

        TIẾT 164 :  ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000. Biết giải bài toán bằng hai cách.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. CHUẨN BỊ :   

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới :            a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động: 

* HĐ :  GV tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
· Bài 1: 

 - HS xác định yêu cầu bài. 

  - Cho HS tự tính nhẩm rồi viết kết quả tính nhẩm. Chữa bài một vài HS  nêu cách tính nhẩm.

  - Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm đúng, nhanh.

· Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 

- Chữa bài. Một vài HS nêu cách đặt tính, cách tính.

- Củng cố cách đặt tính, cách tính bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán rồi tự giải bài toán bằng hai cách. GV theo dõi giúp đỡ thêm cho HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai cách.

                                                    Bài giải

Cách 1:                Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

                                      80000 - 38000 = 42000 (bóng đèn)

                            Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

                                       42000 - 26000 = 16000 (bóng đèn)

                                                           Đáp số : 16000 bóng đèn.

Cách 2:               Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

                                      38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

                            Số bóng đèn còn lại trong kho là:

                                       80000 - 64000 = 16000 (bóng đèn)

                                                           Đáp số : 16000 bóng đèn.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu về bốn phép tính trong phạm vi 100 000.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 TIẾT 2:                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU*
                                                         NHÂN HOÁ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về nhân hoá, các cách nhân hoá đã học ; cách viết một đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hoá.
 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
   HS đặt 1 câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT
 - HS mở vở BTTV in trang  65, 66.

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​​ợt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

· Bài 1: 

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Nhận xét, chữa bài, Chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về các hiện t​ợng nhân hoá, các cách nhân hoá.

· Bài 2:
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS viết bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Một vài HS đọc bài viết của mình.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. 

 - Củng cố về cách viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau: (Nếu còn thời gian)

Bài tập: Viết một đoạn văn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả một v​ờn hoa.
 - HS làm bài rồi đọc bài. GV nhận xét, bổ sung. 
 - Củng cố cách viết đoạn văn có sử dụng phép  nhân hoá.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ơng HS học tập chăm chỉ.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

TIẾT 2 :                                                    TOÁN*
                           LUYỆN TẬP TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Củng cố, khắc sâu về tính giá trị của biểu thức.

 - Vận dụng kiến thức vào làm tính nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Một số bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc các quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - HS, GV nhận xét, bố sung (nếu cần).

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2: Củng cố về tính giá trị của biểu thức

· Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

           115 + 40 + 3                                                      6 x 5 : 2

           358 -  58 + 26                                                   54 : 9 x 4

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - 2, 3 HS nêu thứ tự thực hiện phép tính.

 - Cho HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài. Củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

· Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức :

   a) 145 + 10 x 2                          b) 500 + 6 x 7                            c) 372 - 100 : 5

       53 x 5 - 100                               20 x 3 + 60                                 130 + 90 x 2

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - GV cho HS nêu cách làm biểu thức : 145 + 10 x 2 = 145 + 20

                                                                                    = 165

 - HSTB làm tiếp phần a, b ; HSK- G làm cả bài vào vở.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

· Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức :

       a) (100 + 11) x 6

            357 +(22 + 8)

       b) (13025 + 22415) x 2                               c) (86404 - 23164) : 2               

           30675 - (27203 - 14250)                              78650 - (21400 +13025)                           

 - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức b)

 - GV cho HS nêu biểu thức này thuộc loại có dấu ngoặc, từ đó nêu thứ tự các phép tính cần làm.                     (13025 + 22415) x 2 = 35440 x 2

                                                                     = 70880

  - Cho HSTB làm phần a, b ; HSK- G làm cả bài. 3 HS làm bảng lớp.

  - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

· Bài 4 : (HSK- G)   

   Tính giá trị của biểu thức :  45823 - 35256 : 4                 45138 + 35256 : 4

  - HS xác định yêu cầu bài tự làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác kiến thức.

*HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu cách tính giá trị của biểu thức.
 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.

CHIỀU       TIẾT 1:                       TẬP LÀM VĂN*

                                                GHI CHÉP SỔ TAY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách ghi chép sổ tay.
 - Rèn KN viết : Biết cách ghi chép sổ tay 1 cách ngắn gọn, rõ ràng, dùng từ chính xác.

 - Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II . CHUẨN BỊ:  Vở BTTV in 

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: HS kể lại việc: Em cần làm gì để bảo vệ môi tr​ường ?
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:

                               b) Các hoạt động:

* HĐ1 : HD HS làm BT trong vở BTTV in

 - HS mở vở BTTV in trang 69.

 -  HS đọc yêu cầu BT.

 - HS đọc lại bài báo trong SGK TV3 tập 2 tr. 130.

 -  HS làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng khi làm bài.  

 - HS làm xong, gọi một số HS đọc bài. Nhận xét, bổ sung.

 - GV chấm điểm một số bài ghi chép tóm tắt ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết.

* HĐ2: (Nếu còn thời gian)
 - Yêu cầu HS có thể nhớ và trình bày lại theo trí nhớ của mình vào vở viết.

 - HS làm bài rồi đọc bài.

 - Chữa bài. Khen ngợi những HS có bài tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học.

 - Dặn dò HS sưu tầm ảnh ; tìm hiểu hoạt động của các nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin ; Am-xtơ-rông, Phạm Tuân để chuẩn bị học tốt tiết TLV tới.


TIẾT 3:                                             TOÁN*
LUYỆN TẬP VỀ BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000(nhẩm, viết); cách tìm thành phần chư​a biết trong phép tính; cách giải toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập đúng, nhanh.

 -  HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II . CHUẨN BỊ:   Nội dung ôn tập, vở BTT in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. 
2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HS nhắc lại cách cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000; cách nhân, chia số có năm chữ số với, cho số có một chữ số; cách tìm thành phần ch​ưa biết trong phép tính; cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

 - GV chuẩn xác kiến thức.

 - HS lấy  ví dụ minh hoạ. Nhận xét, bổ sung.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in

 - HS mở vở BTT in trang 89, đọc rồi làm lần l​ượt từng bài tập.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS khi làm bài.

 - Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

+ Bài 1: Củng cố cách cộng, trừ, nhân, chia nhẩm các số tròn nghìn.

+ Bài 2 : Củng cố cách cộng, trừ, nhân, chia viết.

+ Bài 3 : Củng cố cách tìm thành phần ch​ưa biết trong phép tính.

+ Bài 4 : Củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

* HĐ3 : HD HS làm các bài tập sau (Nếu còn thời gian) 

· Bài 1: Đặt tính rồi tính :

   a) 31468 + 14828                      20162 x 3                          91015 : 5                   

   b) 100 000 - 25837                    31017 x 5                         46258 : 7                    

· Bài 2:    Ba bạn Nam, Hoà và Bình, mỗi bạn có một số viên bi. Nếu Nam cho Hòa 7 viên bi, Hòa lại cho Bình 9 viên bi thì mỗi bạn  đếu có  25 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhắc lại nội dung bài.     

 - GV nhận xét tiết học.

 - Dặn dò về nhà xem lại bài.
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